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Tóm tắt. Ngay sau khi vào phưomg Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế Irong phát triển kinh tế 
thưcmg mại cùa Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh 
mè kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chi trong một thời gian ngăn, Đàng Trong đà ưở thành một 
vươnii quốc cườĩm thịnh, một trung tâm thương mại iớn của Đông Nam A. Việc xây dựng được 
nền làng kinh lế vừng chảc trong đó có ngoại Ihưcmg không chỉ góp phần đem lại một diện mạo 
mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điêu kiện thict yêu cho chính quyên này củng 
cố quyền ỉực và bào vệ chù quyền dân tộc.

Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI-XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền 
thống, tức thế lực phương Đông để đối chọi với phương Tây. Đồng ihời, cũng lấy chính sức mạnh 
kinh té, kỹ thuật, vũ khí phương Tây trong đó đặc biệt tà Bô Đào Nha để điêu phôi các môi quan 
hộ, giàm thiểu áp lực của một số thế lực chính trị châu Á cũng nhu Anh, Hà Lan... Do việc giải 
quyết tương đối thành công mối quan hệ với các quôc gia khu vực cũng như phương Tây, xử lý hài 
hoà vấn đề lợi ich giai cấp và quyền lợi dân lộc, các chúa Nguyễn không chỉ đà mở rộng được ảnh 
hường xuống phương Nam mà còn xác lập được quyền quàn lý thực tẽ Irên các vùng đât mới với 
một ý thức dán tộc mạnh mõ.

1. Hưứng về vùng đất phương Nam

Trong liến trình hình thành, phái triền cùa 
dủn tộc Việt Nam, the kỹ XVI-XVÍll được coi 
là thời kỳ diễn ra nhiều biến đổi sâu sắc. Mặc 
dù còn cỏ những ý kiến khác biệt nhưng hầu hết 
các nhà nghiên cứu đều cho rằng, sau gần nửa 
thể kỳ giao tranh giừa các thế lực Trịnh - 
Nguyễn (1627-1672), một thế cuộc phân cát 
Đàng Ngoài (Tonkin) - Đàng Trong
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(Cochinchina) đã được xác lập*’\  Lấy sông 
Gianh làm giới tuyến, tinh trạng phân cát hai

Theo Li Tana thì khái niệm “Cochinchina” lần đầu liên 
xuất hiện trong tác phầm The Suma Oriental cùa Tome 
Pires nâm 1515, 'ĩhe Makluyt Society, I.essing-Druckerei- 
Wicsbadcn, 1967, p .ll4 . Đất nước mà ông mô tả là 
"Cauchy” hay “Cauchy China” chính ỉà Việt Nam. Nhà 
nghiên cửu người Pháp L.Aurousscau cho ràng người Bồ 
Đào Nha đă tạo ra tên gọi này từ tiếng Mà Lai “Kuchi” 
nhưng cũng có lác giả cho ràng “Cauchy” là cách phiên 
âm lừ ‘*Giao Chi” [I]. Dần lại quan điềm của Aurousseau 
và Lamb, Li Tana cho ràng, từ thế kỷ XIX về trước 
“Cochinchind** chi miền Trung còn sau đó là chỉ miền 
Nam. Dại Nam ỉhực lục tiền biên ghi rò năm 1559: 
“Thanh Hóa và Nghệ An bị lụt, dân !ưu tán nhiều vào 
Nam”. Khái niộm “Nam’’ lúc bấy giờ là đề chi vùng Thuận 
Hỏa, Quảng Nam [2].
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miền kéo dài đcn tháng 8-1786 (214 năm), tức 
là đén khi quân Táy Sơn tiến ra Bắc Hà, làm 
chù Thăng Long, trung tâm chính trị cùa chính 
quyền Lê - Trịnh. Cũng có một số nhà nghiên 
cứu lấy mốc năm 1558, tức là khi Nguyễn 
Hoàng (1524-1613) được Trịnh Kicm (? -1570) 
cừ vào Thuận Hoá làm Trấn thù làm mốc khời 
đẩu cho quá trình phân chia quyền lực. Như 
vậy, thế cuộc đối đầu Trịnh - Nguyễn đà kéo 
dài suốt 228 năm trong lịch sừ Việt

Cũng có một thực tế là, do những vận động 
nội tại và tác động cùa môi trường chính trị khu 
vực, lịch sử dân tộc Việt Nam luôn thể hiện tính 
thống nhất cao độ. Nguy cơ xâm lược lừ phía 
Bắc và cả phía Tây Nam luôn khiến cho người 
Việt ý thức sáu sẳc về chù quyền và nền độc lập 
dân tộc. Đe tồn tại, phát triển họ luôn phải cố 
kết trong những cộng đồng xã hội, ihiét ché 
chính trị chặt. Tuy nhiên, lịch sử cũng từng 
chứng kiến những cuộc tranh giành quyền lực, 
thế cuộc phân cát đe dọa sự thống nhất dân tộc 
như loạn 12 sứ quân kéo dài 23 năm vào giữa 
thế kỳ X (944-967). ‘'Đó là hai mươi ba năm 
đấu tranh quyết liệt nhất giữa cát cứ và thống 
nhất, phân quyền và tập quyền... Cuối nãm 967, 
Dờỉ/ỉ B ộ  L ĩnh  đ ã  clủnh bụ i cúc  Aif íịuủn, kỉỉôi 
phục quốc gia thống  /;//ữV’[4]. Đen thế kỷ XVI, 
khi chính quyền Lê sơ để mất quyền lực chính 
trị, nhà Mạc nổi Icn, sự phân tranh Nam - Bắc 
triều lại bùng nổ kéo dài 65 năm (1527-1592) 
và chi đến khi những hậu duệ của nhà Lê dược 
Nguyễn Kim (cq: 1533-1545) rồi Trịnh Kiểm 
phò tá giành lại vưomg quyền thì tinh trạng đối 
đầu giữa các thế lực chính trị mới cơ bàn chấm 
dứt.

'ỈYước khi qua đời Nguycn Moàng đã dặn dò các thản 
thần và hoàng từ ihử sáu Nguyền Phúc Nguyên rằng: '‘Dấl 
Thuận, Quàng phía bắc có núi Ngang (Hoành Som) và 
sông Gianh (Linh Giang) hicm trờ, phía Nam có núi Hải 
Vân và núi Đá Bia (Thạch Bi sơn) vừng bên. Núi săn 
vàng, sẳt, biển có cá muối, thật là đắt dụng vô củạ nhừng 
kẻ anh hùng. Néu biết dạy dân. luyện binh đẽ chống chọi 
vởi họ Trịnh ứì\ đủ xây dựng nghiệp muôn đời’' [3].

Như vậy, trong lịch sử một số cuộc đấu 
tranh giừa các thế lực chính trj, mà nhiều nhà 
nghiên cứu vẫn gọi đó là các “tập đoàn phong 
kiến” không phải là hiện íượiig hy hữu. Các 
cuộc đấu tranh đó đã đưa đất nước đến tình 
Irạng phân liệt. Tuy nhiên, do những tác động 
cùa xă hội và môi trường chính trị khu vực, quá 
trình tái hợp đà dicn ra trong một khoảng thời 
gian lương đổi ngắn. Nhưng trong nội bộ Nam 
triều (Lê - Nguyễn - Trịnh), ỉại phân chia thành 
các Ihé lực cát cứ. Hệ quả là, những mâu thuẫn 
chính trị giửa các thế lực đã dẫn đến sự phân 
liệt Dàng Ngoài - Đàng Trong kéo dài hơn hai 
thế kỷ.

Trong một cái nhìn đối sánh chúng ta cùng 
thấy, không gian cùa các diễn ùén chinh írị 
cũììg củ sự  biển dịch lớn. Cuộc đấu tranh thế kỷ 
X và XVI chủ yếu diễn ra ở châu thổ sông 
Hồng - trung tàm kinh té, chính trị của Đàng 
Ngoài. Trong khi đó, cuộc xung đột Trịnh - 
Nguyễn vừa là sự trồi dậy của một ihé lực chính 
trị mới vừa là sự thách thức với lực lượng chính 
trị truyền thống. Đây còn là cuộc đối đầu giữa 
hai không gian chính trị mà trục chính của cuộc 
xung đột chuyền dịch theo hướng Bắc - Nam. 
iYên phương diện lịch sử, sự ra đi cùa Nguyên 
Hoàng về phương Nam còn là sự chuẩn bị 
nhừng động lực mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh 
xác lập chù quyền, m ở rộng lành thồ cùa người 
Việt [5]. Một mô hình, thiết ché mới đã được 
kiến dựng trên một vùng đất mới, với một tâm 
thế mới và trong một bối cảnh chính trị mới.

Sau khi tiến về phương Nam, Nguyễn 
Hoàng đã tích cực chuẩn bị nhừng bước đi lâu 
dài cho việc xây dựng, tồn tại và phát triển cùa 
một chính thể tự chù [6]. Là một người có tầm 
nhin chiến lược, hiển nhiên Đoan quận công 
hiểu rõ nhừng thách thức đối với chính thể được 
thiết lập trên vùng đất vốn có truyền thống lịch 
sừ, văn hoá lâu đời. Vùng đất đó từng chịu 
nhiều ảnh hường của môi trường chính trị, xã 
hội Đông Nam Á và nền văn minh Ân Độ - Tây
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Nam Ả [7-9]. Nơi đó, cũng là địa bàn sinh 
thành, phát triền và là ihánh địa của các vương 
quốc {mandala) Champa với “nhừng trung tâm 
văn lìoá có quá khứ huy hoàng” [10]. Trên vùng 
đất ấy đã từng diễn ra nhiều biến động chính trị, 
nhiều cuộc giao tranh giừa các thế lực khu vực 
đồng thừi là nơi hợp tụ cùa nhiều lớp người, 
nhiều thành phần xà hội phức tạp [11,12. 
Nhưng, từng được lôi rèn trong môi trường 
chính Irị xứ Bắc, ihắu hiểu lòng người buổi tao 
lơạn, N gu v ễn  H oàng  đà đề  ra nhiều ch ính  sách 
tích cực nhằm mau chóng ổn định xà hội, cùng 
cố quyền lực cùa một llìề chế chínlì trị tập 
quyền.

De khắc phục tình trạng thiếu hụt lớn về 
nhân lực chính quyền Nguyễn đà thực thi nhiều 
biện pháp nhằm chiêu dụ cư dân đặc biệt là các 
nhóm người có quan hệ qué hươiig gần gũi lừ 
các địa phương vùng bẳc Trung Bộ di cư vào 
Ihuận lloá sinh sống. Không gian canh tác, 
sinh tồn chật hẹp, sức ép dàn số và sưu ihuế 
nặng nề... cũng là những nguyên nhân chính 
yếu thúc đẩy các lớp người ra đi [2]. Các tác giả 
của Đai Nam thực lục ùèìì hiên cho rang, người 
khai mờ chính quyền Đàng 'I rong dà ra sức ''vỗ 
vè quan dân, Ihu dung hào kìộl, hưu Ihưc Iiliv 
nhàng, được dản nicn phục, bấy giờ thường 
xưng là chúa Tiên. Nghiộp đế dựng nên thực là 
xây nền lừ đay" [3]. v ề  chính lrj, lượng thắy 
chưa thề tuyệt giao với chính quyền Lẽ - Trịnh, 
Nguyễn Hoàng đă ihực thi chính sách khôn 
khéo đc không gây nên sự chú ý thái quá và 
tinh trạng đối đầu ngay lập tức với chính quyền 
Lê - 1'rịnh nhằm tiếp tục cùng cố, mờ rộng ảnh 
hường ờ vùng đất phương Nam. Nguyễn Hoàng 
vẫn giừ lễ và thề hiện “ lòng trung” với chính 
quyền Lc - Trịnh bàng việc nộp phú thuế đầy 
đù ‘‘đe giúp việc quân, việc nước”^̂*. Màng năm,

Theo tác giả Phù biền tạp lục thì cũng chính Dào Duy 
Từ, sau khi trốn vào Phú Xuán đã khuyên Nguyền Phúc 
Nguyên “đừng nộp cống phú. luyện quân chứa lương làm 
kc chống giừ. mưu ấy bèn quyết định" ịl K tr.52).

ngoài thóc gạo, chúa Nguyễn thường giao nộp 
400 cân bạc và 500 cây lụa cho chính quyền 
Thăng Long. Năm 1593, ông còn đem một đội 
binh lực mạnh ra Thăng Long giúp Trịnh Tùng 
(1570-1623), trấn áp tàn quân nhà Mạc. Đàng 
Trong còn dâng nạp sổ sách về binh lương, cùa 
cài, vàng bạc, châu ngọc, kho tàng cùa hai trấn 
Thuận - Quảng [11]. Viết về Nguvễn Hoàng, 
người cỏ công khai mờ đất Đàng Trong, nhà 
bác học thế kỷ XVIII Lê Quý Đôn (1726-1784) 
cho ràng: “Đoan quặn công có uy lực, xét kỹ, 
nghiêm minh, không ai dám lừa dối. Cai trị hơn 
mười năm, chính sự khoan hoà, việc gì cũng 
thường làm ơn cho dân, dùng phép công bằng, 
răn giừ bàn bộ, cấm đoán kẻ hung dữ. Quân dân 
hai xứ thân yêu tín phục; cam nhân mến đức, 
dời đổi phong tục, chợ không bán hai giá, người 
khòng ai trộm cưóp, cửa ngoài không phài 
đóng, thuyền buỏn ngoại quốc đều đến mua 
bán, đổi chác phải giá, quân lệnh nghiêm trang, 
ai cũng cố gắng, trong cõi đều an cư lạc 
nghiệp'’ [13, tr.50].

Kết quả là, năm 1570, nhân việc Trấn Quốc 
công Bùi Tá Hán, Tổng trấn Quảng Nam qua 
đời, Nguyễn Hoàng đà được chúa Trịnh giao 
c ho  kicui  làiih Tiai i  ihù xứ Quài ig  Nani .  Có llìc 
coi đây là một thẳng lợi cỏ ý nghĩa chicn lược. 
Từ thời gian đó, họ Nguycn không những đã 
tạo dựng được nhừng cơ sờ vừng chắc cho một 
thế phòng thù chiến lược cỏ chiều sâu mà còn 
làm chù được một trung lâm kinh tế quan trọng 
nhất miền Trung với các châu ihổ vùng cửa 
sông, một miền đất giàu tài nguyên và một hệ 
thổng cảng biền lừng gán với hoạt động hải 
thương cùa vương quốc biển Cham pa nhiều the 
kỳ Irước đó.

2. Củng cố sức mạnh, đa phương hóa quan hệ

Sau khi Nguyễn Hoàng qua đời nám 1613, 
thời kỳ hòa hiếu trong quan hệ với chính quyền 
Lê - Trịnh cơ bàn chấm dứt. Nối nghiệp cha,
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Nguyễn Phúc Nguyên (cq: 1613-1635) đà thực 
thi nhiều biện pháp mạnh mè nhằm xây dựng 
một chính thề độc lập. Sau nhiều lần đe dụa, uy 
hiếp bất thành, chính quyền Lê - Trịnh đă trực 
tiếp huy động nhừng lực lượng quân sự lớn tấn 
công Đàng Trong. Cuộc chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn nổ ra, kéo dài suốt 45 năm (1627- 
1672), gây nên những tồn thất nghiêm trọng đối 
với cả hai bên tham chien^‘̂ \

Sau 6 lần huy động lực lượng binh lực lớn 
lấn công vào Nam nhưng đều chịu thất bại, 
chúa Trịnh đã phải từ bỏ ý định “diộl Nguyễn” . 
Với Đàng Trong, tiềm lực quân sự cùa Đàng 
Ngoài cùng vị thế chính trị của vua Lê cũng 
khiến chính quyền Phú Xuân không thể một lần 
nữa cho quân tấn công ra Bắc. Trên phương 
diện đối ngoại, Nguyễn Hoàng cùng các chúa 
Nguyễn hiểu ràng việc chính quyền phương 
Bắc từ chối các đề nghị sấc phong là sự bất lợi 
trên phương diện ngoại giao và cỏ thể gây nên 
hệ quả xấu trong quan hệ với các quốc gia khu 
vực. Trong khi đó vua Lê (mà phía sau luôn cỏ 
sự kiểm chế của họ Trịnh) vẫn được nhà Minh 
(1368-1644) phong A n Nam đô thống sứ  ty đó  
thống  (1598), rồi An Nam quốc viraiìỊỊ 
(1647) và iiVià Thanh Í1644-19H ) lái phong An 
Nam quoc virơng năm 1667. Như vậy, về danh 
nghĩa vua Lê vẫn là người đại diộn hợp thức 
duy nhất cho chính thể^^\l5).

Vượt ra khỏi những khuôn mẫu và trật tự 
cùa the giới Trung Hoa {Chinese world order) 
[15]. Nguyễn Hoàng cũng như các chúa 
Nguyễn đà xác lập một con đường đi mới và tự 
khẳng định vị thế cùa một chính quyền mới.

Từ năm 1627 đén 1672, quân Trịnh đă 6 lằn tấn còng 
vào Nam: 1627, 1633, 1643, 1648, 1661 và 1672. Nám 
1655, quân Nguyền tấn công ra Đàng Ngoài, chiếm đén 
phía Nam sông Lam (Nghệ An), 5 nám sau mới chịu rút 
quân về.

Năm 1702 chúa Nguyền Phúc Chu (cq; 1691-1725) dà 
sai sứ mang cống phầm sang Trung Quốc cầu phong 
nhưng ý định không thành [2, tr.l 15]. Trong một số văn 
thư trao đồi với bên ngoài chúa Nguyền vần mượn danh 
nghĩa của vua Lê và tự xưng là ''An Nam quốc vương'' [14].

Không bị kiềm toả bời thiếl chế chinlì trị quan 
liêu và hệ tư tưởng Nho giáo, Đàng Trong vừa 
tim cách đối phó với Đàng Ngoài vừa xây dựng 
nhừng nguyên tắc cho sự vận hành một thể che 
chính trị tập quyền  - ihãn dãn, Để thu phục 
nhân tâm, các chúa Nguyễn đà dựa vào Phậl 
giáo, dựa vào tư tường quàng đại, khoan dung 
cùa tôn giáo này làm nền tàng căn bản cho việc 
hoạch định chính sách. Tư tường Phật giáo đà 
ihấm đượm trong chính sách, lư duy chính trị 
cùa các chúa Nguyền. Đến Đàng Trong năm 
1621, giáo sĩ người Ý Cristophoro Borri cho 
rằng: '"Xứ Dàng Trong có nhiều đền chùa rất 
đẹp với tháp cao và lầu chuông. Mỗi địa điểm 
dù nhò bé đến đáu thì cũng có đền chùa thừ 
cúng thần Phật. Có những pho lượng rất lớn có 
vàng, bạc chứa chất và tàng trừ ờ bên trong” [16J.

N hư vậy, í rong cùng m ột í hời điêni lịch sư  
nhioìg  sự  lựa chọn bệ đờ chính trị, tư  íirờỉì^ 
giữ u  hai m iền là rắt khúc nhau. Trong khi Đàtig 
Ngoài vẫn không ngừng cùng cố thiết chế chính 
trị, trật tự xà hội theo những nguyên tẩc Nho 
giáo thi Đàng Trong lại hướng đến một tư duy 
chính trị mới, tôn vinh Phật giáo, đầy mạnh 
công cuộc khai phá. v ề  bản chất, Đàng Trong 
muốn Ihoát khỏi sự ràng buộc cùa những định 
ché truyền thống, của lối tư duy làng xă và tư 
tường trung quân. Tư tường Phật giáo với đức 
từ bi và những giá trị nhân bản chính là sự lựa 
chọn tối ưu đề giải quyết nhừng vắn đề cùa xã 
hội Đàng Trong thời bấy giờ. Tuy nhiên, cũng 
phải thấy rằng, mặc dù coi trọng Phật giáo, lấy 
Phật giáo làm cơ sở để an dân và hoạch định 
chính sách nhưng trong khi ban hành và thực 
thi chính sách cụ thể, chính quyền Đàng Trong 
vẫn kế thừa một số thiết chế Nho giáo nhằm 
phát huy các nhân tố tích cực của hệ tư tường 
này [17]. Để xây dựng bộ máy quản lý hành 
chính, chúa Nguyễn đã lập \ 2 d in h , đứng đầu là 
các 'õ quan gọi iả Trườtìg dinh  hay Trấn thù.

Tuy luôn phải chịu áp lực cùa thế đối đầu 
với chính quyền Lẻ - Trịnh nhưng trên thực tế,
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sự tồn tại của thể chế này ở phía Bắc vô hình 
chung đã tạo dựng được ""không gian đệm", và 
một "'khoáng cách quyền lire" về chính trị với 
đế chế I  rung Hoa. Lường thấy những thách 
thức chính trị gay gắt sẽ diễn ra, chính quyền 
Dàng Trong đã khẩn trương xây dựng một lực 
lượng quân sự tinh nhuệ trong đó có hải quân 
và trọng pháo. “Và người ta sẽ không lấv làm lạ 
khi biết chúa Đàng Trong luôn luôn có tới 100 
thuyền chiến, có đù súng ống và nghiêm chinh 
nghênh chiến” [15]. Theo Alexandre de Rhodes 
thi “họ Trịnh thường xuyên đặt 68 chiến thuyền 
chỉ nguyên ở vùng cừa sông Cả trong khi đó 
chúa Nguyễn bỏ neo hàng mấy trăm chiếc ờ cửa 
sông Nhật Lệ trong thời chiến tranh” [2]. Có thể 
khẳng định rằng, chi trong một thời gian tưomg 
đối ngắn, chính tiềm lực kinh tế và những chính 
sách khai mờ đà cho phép chúa Nguyễn xây 
dựng được một lực lượng vũ trang mạnh. Lực 
lượng đó không chi giúp chúa Nguyễn đủ sức 
đương dầu với Đàng Ngoài mà còn tạo nên thế 
đứng vững chắc cho chính quyền Dàng Trong.

Trong một thế cuộc chính trị hếv sức phức 
tạp, nhirng nhận thấy những lợi thế căn bản cùa 
hệ thống thương càng miền Trung, tiềm năng 
k m h  lổ và AU Ihé p l iá l  l i iẻ ii  c ủ a  kliu  v ự c ,  c h ín h  

quyền Đàng Trong đã đi đến quyết định sống 
còn là đật cược sự hưng vong cùa thể chế vào 
kinh tế ngoại thương. Quyết định lịch sử đó đă 
dưa Đàng Trong lái hợp với mó hình phá t triến  
chung của hầu hét CLÌC quốc ^ ìa  Đông Nam  Ả  
vù chuvên mạnh vé hưim g biên. Có thế thây, 
“Ngoại thương cùng nền chính trị trong nước đă 
kết hợp để tạo nén sức mạnh cho một thương 
cảng ờ vùng biên viễn mà người Việt mới đến 
định cư đồng thời tạo nên thể ồn định cho 
vương quốc vừa được thiết lập ở  vùng “biên 
giới ’ phương Nam hãy còn chưa thực phát 
triển" [18. tr. 169]. N hờ đó, đến “Cuối thế kỷ
XVI đầu thể kỷ XVII, nền kinh tế Thuận Quảng 
có những bước phát triển mạnh mẽ. Chính sự 
phát triển kinh tế đó, trực tiếp là sự phát triển

kinh tế hàng hoá cùng với chính sách khai mờ 
của chính quyền chúa Nguyễn là cơ sờ và tác 
nhân dẫn đến sự xuất hiện của một loạt đô thị 
và cảng thị, trong đó có Hội An, trung tâm kinh 
tế đối ngoại trọng yếu nhất” [19, tr.20].

Với chù trương trọng thương, vào cuối thế 
kỷ XVI đầu thể kỹ XVII, Đàng Trong được coi 
là một Thể chế biển. Chính quyền này đã ữiệt 
để phát huy truyền thống khai thác biển, phát 
triển giao thương và giao lưu văn hoá trên biển 
[20], Điều đáng chú ý là, quá trình xây dựng 
chính thể của các chúa Nguyễn cũng tương hợp 
với Thời đại hoàng kim  (1450-1680) trong quan 
hệ hải thương châu Á [21], Hoạt động của hệ 
thống hải thương châu Á đã đem lại vận hội 
phát triển mới cho Đàng Trong cùng nhiều quốc 
gia khu vực. Sức mạnh của kinh tế ngoại 
thưorng đã tạo nên thế đứng vững chắc cho kinh 
thành Phú Xuân. Đàng Trong không chi đã duy 
trì được nền độc lập cùa mình, đù sức đương 
đầu với các cuộc tấn công quyết liệt của quân 
Trịnh mà còn phát triển được thể chế chính trị 
ngày càng hoàn chinh với Tầm nhìn hướng Biến 
song song với xu thế hướng Nam ngày càng 
mạnh mẽ [22],

Có thẻ khảng định ràng, chinh sácli 
hướng Nam của chính quyền Nguyễn không chi 
nhằm mờ rộng không gian cho sự phát triển của 
kinh tế nông nghiệp mà qua đó còn muốn thiết 
lập thêm những thương cảng mới, tạo nên một 
mạng lưới giao thương ờ Đàng Trong. Chính 
sách khai mờ đó đã dẫn đến sự phục hưng của 
hệ thống cảng như Thanh Hà, Hội An, Nước 
Mặn'** và sau đó là các cảng vùng sông Đồng 
Nai, Sài Gòn, Hà Tiên... Đàng Trong luôn cố 
gắng duy tri vị thế và phát huy những tiềm năng 
vốn có cùa một Vương quốc biển.

Trong quan hệ bang giao quốc tế, từ lâu các 
triều đại quân chủ Trung Quốc đã rất coi trọng

Theo Cristophoro Borri thì vào đầu thế ký XVII ở Đàng 
Trong, trong vòng 100 dậm đâ có khoáng hcm 60 càng, 
“tắt cà đều thuận tiện để cập bến và lên đất liền [16].
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quan hộ với các nước ‘'Nam Dương". Lịch sử 
cho thấy, Irong 7 lần hạ Tây Dươiig (1405- 
1433), Trịnh Hoà (1371-1433) đều cho hạm đội 
tập két ờ  càng Chiêm Thành {Chan-ch*ẻng, 
Nước Mặn?). Từ thương cảng này, các chiến 
hạm Trung Hoa tiếp tục thực hiện hải trinh đến 
nhiều quốc gia khác ờ Đông Nam, Táy Nam Á 
[25]. Đen đầu Ihé kỳ XV, dưới nhũmg tác động 
của khu vực, hệ thống thương mại Đỏng Ả đã 
diỄn ra nhiều biến chu}ền quan trọng. Các càng 
Đàng Tronu trờ thành một dicm két nối quan 
trọng Irong hệ thống đó [27,28].

Đổ duy Irì các mối quan hệ vốn đà được xác 
lộp qua nhiều the kỷ đồng thời để chuẩn bị 
nguồn lực ‘'đối thoại” với các đối tác mới đén 
từ phương Tây, chính quyền Đàng Trong vẫn 
duy tri quan hệ với các thương nhân Trung Hoa, 
Đông Nam Á*^^[29], Ản Độ đồng thời m ở ihẻm 
quan hệ mật thiết với Nhật Bản. Nhin chung, 
các ihương nhân châu Á luôn gặp được nhiều 
điều kiện thuận lợi trong các hoạt động thương 
mại. Vào dầu thế kỳ XVII, cùng với sự hiện 
diện cùa các đoàn ihuycn Trung Hoa, ihuvền 
buôn Châu an {Shuin sen) Nhật Bàn cũng Irừ 
thành bạn hàng chính yếu cùa Đàng 'ĩrong. 
N hirng  đến  n h ừ n g  năm  1615 1639, sau  m ộ t vhòfi 
kỳ hoạt động nhộn nhịp, do lác động cùa chính 
sách toả quốc {sakoku, 1639-1853) các Cháu ấn 
thuyền, đối tác đồng thời là đối thù cạnh trạnh 
lớn cùa Hoa thương, đã từng bước rút về nước. 
Nhận thấy cơ hội thuận lợi đó, lập tức các 
thương nhân Hoa kiều đă chiếm lĩnh thị trường 
khu vực. Giới doanh thương vùng Quảng Đông, 
Phúc Kiến, Hài Nam... đã tồ chức nên các 
nghiệp đoàn lớn với mục ticu “cung cấp cho tàu 
châu Ảu các sàn phẩm cùa Việt Nam và đồng 
thời cung cấp cho Việt Nam hàng Trung Hoa và 
sản phẩm cửa châu Ảu mà Việt Nam cần” [29,

tr.26]. Theo quan sát cùa Tlìomas Bovvyear vào 
năm 1695 thi trong khoảng thời gian đó, hàng 
năiii cỏ từ 10 đến 12 thuyền buôn cùa Hoa kiều 
đén Hội An buôn bán [30]. Trong khoảng 10 
năm (1740-1750), số thuyền của Hoa thương 
đen Đàng Trong đà tăng lẽn mỗi năm chừng 80 
chiếc. Trong tác phẩm C ôn^ ty Đônịĩ Aìì ờ  
ỌuÙỊìịỉ, Nam, ihương nhân người Hà Lan 
W.J.M.Buch cũng cho rằng: ' 'Lý do khiến có 
nhiều ihươiig gia như vậy hàng năm lừ Trung 
Hoa đcn Quàng Nam là vi cỏ thể tim thay ờ đây 
mộl irung lâm buôn bán vứi các nước và vùng 
lản cận. Hồ ticu được chờ lới đây từ 
Palembang, Pahang và các vùng khác; long não 
lừ Borneo, gỗ vang, ngà voi, ... đồ sứ ihỏ và các 
hàng hoá khác. Với nhửng gi còn lại, họ có thề 
mua ihêm hồ tiêu, ngà voi, bột gia vị bạch đậu 
khau của Ọuàng Nam v.v... Do đó, thuyền của 
họ trở về Trung Hoa thường là đầy hàng” [31J.

Cũng cần phải nói thêm là, trong quá trinh 
xác lập quyền lực ờ vùng đất phương Nam, 
thực thi chính sách khai mờ chính quyền Dàng 
Trong đà phải đối chợi với một vắn dè mang 
tính khu vực là nạn hài tặc. Thời bấy giờ nạn 
uaẢơ (Hòa khấu) “đà đạt tới đinh điểm dọc theo 
b à  b iên  T ru n g  Q u ố c"  [32]. T ừ  v ù n g  b icn  DùiiịỊ 
Bẩc Á, đến cuối ihế kỷ XVI nhiều toán wako đã 
mờ rộng hoạt động xuống Đông Nam Á, đcn cà 
vùng biển Đàng Trong để cướp thương 
ihuyền***  ̂ Đụi Nam thực lục tiền biên từng ghi 
lại sự kiện năm 1585, Bạch Tần Hiền Quý 
{Shirahama Kenchi) đã chi huy một đoàn 
thuyền lÓTì đén cướp ờ Cừa Việt. Hành động đó 
đà vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực 
lượng hài quân Đàng Trong do Nguyễn Phúc 
Nguyên (1563-1634) chi huy. Từ đó, cướp biển 
Nhật Bản không đén hoạt động nừa [2J. Thái độ 
kiên quyết đỏ cùa chúa Nguyễn không chi đa 
bào vệ được toàn vẹn chù quyền cùa Đàng

Ữ T ) Từ Ihời Nguyễn Phúc Nguyên, chúa Nguyền không chi 
đă gả con gái cho thương gia Nhật Bàn mà còn muốn 
thông qua hôn nhân đê xác lập mối quan hệ ihân thiện với 
Cao Miên và Chảmpa.

Thưomg thuvcn bị cướp năm 1578 là cùa Hoa thương 
Trần Bảo rùng dang vận chuycn đồng, sất và dồ gốm đcn 
Quàng Nam [34, ir. 143-144].
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1'rong, góp phần cùng vứi các quốc gia trong 
khu vực giải trừ nạn hải tặc, đem lại môi trưìmg 
ồn định cho giao thương quốc tế mà còn khiến 
cho chính quyền Nhật Bàn có ý (hức đầy dù 
hơn trong các mối bang giao khu vực. Có thể 
nói, iháỉ dộ cươnii quyếl đó còn tạo ncn tiền lệ 
và cách ihức ứng xử trong giao thương quốc tc. 
Mọi lioat động cúa người ngoại quốc đều phải 
tuân thu sự điều hành cùa Dàng Trong. Một 
chính Scch  đói ngoại khoáng đạt đà dem lại sức 
mạnh tiực té, cùng cố quốc lực cho chính 
quyền Nguyễn” [351.

3. Lựa chọn đối tác và ứng đối vói phưong
Tây

Vàc Ihé kỷ XVỈ-XVII, trong bổi cành hệ 
thống kinh tế ihc giới có nhiều sự thay đồi 
ỉ)àng Tronu không chi duy tri các mối quan hộ 
von cỏ với các quôc gia phương Dòng mà còn 
xác lập tlicm nhiều mổi giao lưu với các nước 
phương Tày. Trong lịch s ử  Viột Num, chưa hao 
g iở  nèr k inh  íé  đ ó i n g o ợ i lạ i có  q u a n  hệ rộn ịĩ 
mớ, đcỉíỉạĩìịĩ vừ phủt triẻn hiaĩg (hịnh như vậy. 
Ilẩti hể: các c irà n g  qiinc k inh  fe lúc hây g ià  đên 
dcn lliiit lập quan hộ trao đoi, buôn bán với 
í)à im  'lro n g ‘‘̂*.

I rên phương diẹn bang giao quốc tc, những 
giá trị, chuẩn mực phương Dỏng luỏii dược các 
chúa N^uycn coi trọng. '1'rong vàn tliư trao dồi. 
chính cuyen Dàng lYong vẫn lay niên hiộu cùa 
vua l i  là ‘Ví// Nam quoc yưưnị('' đc tạo thế 
chính JanlV“ \̂ Không được triều dinh phong

Các tíưtmg nhán Anh dâ đcn giao thiộp với Dàng Trong 
từ năm 1613, Hà Lan năm 1613. Bồ Dào Nha lặp thưimg 
quán từ 1626-1637; Anh lừ 25-6-1672 đcn 1683. Sau khi 
Nhậl ííảì thực hiộn chính sách toà quốc, íìồ Dào Nha đà 
lựa chọr Dàng 'ĩrong như một lhj trường có ihc thay thế 
Nhặí liài.

Năm 1709, Nguyền rhủc Chu (Ctj:1691-I725) đă cho 
đúc mội àn riêng khăc ‘7J>ự/ \ 'ỉật quòc Sguyên clìủư vĩnh 
írắn chi háo'\ 2lr. 124. Đcn năm Vĩnh Thịnh ihử mười 
(1714), viinh V̂ ưcmg ỈMiúc Chu dà cho sưa sang và mư

kiến Trung Hoa công nhận chính thức nhưng 
cũng không bị phù nhận trong quan hộ bang 
giao quốc té, các chúa Nguyễn đã tự khẳng định 
quyền lực thực té cùa mình như một thực thề 
kinh lể - xã hội và chính trị độc lập. Điều quan 
trụng là, quyền lực thực te đó đà được các quốc 
gia còng nhận.

Do đón nhận được nhiều điều kiện thuận 
lợi, đến cuối thế kỳ XVI, các càng thị lớn ờ 
Dàng Trong đà mau chóng phục hưng và trở 
thành một trung tâm thương mại lớn cùa Dông 
Nam Á. Trong số đó, Hội An đà đóng vai trò 
của một Trung tâm liên vùng [27] để cùng với 
Goa (Án Độ), Ayutthaya (Siam), Malacca 
(Malaysia), Batavia (Indonesia), Luzon, Manila 
(Philippines)... noi kct với Formosa (Đài Loan), 
Macao (Taing Quoc), Deshima (Nhật Bản). Do 
nhừng tiến bộ về tri thức và kỹ thuật hàng hài, 
không chi ờ  chảu Âu mà cà ở châu Á thương 
nhản cùa nhiều quốc gia đã có thề thực hiện 
nhừng hài trinh vượt xa ra đại dương. Nhừng 
thay đổi đó đà cuốn hút hầu hét các quốc gia 
châu Á dự nhập vào mạng lưới giao thương 
quốc te.

Trong củc mối quun hệ đa cỉụtìg cùa Đàng 
Ẩronịĩ, íhư(ĩfì^ nhan \'LI cúc ^tão  .si Bỏ Dào NỈUI 
đíĩ íỉèn x ử  Cochinchina sớm nhút. Theo 
p. Y.Man^uin ihì Nílm 1516 Bồ Dào Nha lỉã clén 
Cíiỉìị^ C h a m p a  và từ  P ìủ m  Ị 623  đ ã  ch inh  ihửc c ừ  
thuyẻn (lẻn Chiêm caỉỉịỊ. NhioĩịỊ theo A.Lamh thì 
quan hệ ìĩùv khỏĩìị^ ihvợc íỉuy trí một cíìch 
(hiríhì^ xuyên. Người ph inm g Tủy dầu tiên ílền 
\'ùng c1ắ( Thuận Quáng củ lẻ  là Duarte Coeỉho 
vùo năm ! 523. Trước khi rời Quánị^ Nam, ỏu^  
đă tục trén ììúi đú Cù Lao Chàm một hình thánh 
giá lớĩì, cỏ ghi niên hiệu  vừ danh tính cùa minh, 
ỉỉcm 10 năm sau, Autonio de Faria hù  đen vùng 
vịnh Đà Nằng. Ởng "đã quan sát p h ố  xá và sự  
nhộn nhịp ghe thuyên ớ  vùtìg củng này ”[36, Ịr. 
201J. Tử phưưìĩg Nam, ngirời Dồ tiếp tục iiến

rộng thêm chùa Thicn Mụ rồi “tự làm bài minh khẩc 
chuòng, tự xưng là Dại \ i^i quổc vưưỉiịĩ'* [13, tr.65].
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lên phía Bắc. Kẻt quà là. mội số  thicơììg thuyền 
Bồ Đào Nha đã đến Faifo (Hội An) vù nâm  
1540 tlìi cập bến thườĩĩg xuyên íhươĩìg càng  
này [37, tr,I67]. Đen năm Ị 584 đã có một số  
ngirời Bồ Đào Nha sóng tại Đàng Trong. Lúc 
này, việc buôn bán giữa người Bồ Đào Nha và 
Đàng Trong ngày càng p hụ  thuộc vào quan hệ 
buôn hán giữa M a Cao vù Nhật Bàn.

Trên cơ sở một số thành tựu đạt được, năm 
1613 thương nhân người Bồ Đào Nha 
Ferdinand Costa đến yết kiến Nguyễn Phúc 
Nguyên ờ Dinh Cát. Trong dịp này chúa Sài 
muốn mời Bồ Đào Nha đến Đàng Trong buôn 
bán. Nhờ vai trò tmng gian của các giáo sĩ, 
người Bồ đã đến Hội An và các thương cảng để 
mua tơ lụa, quế, đường, kỳ nam, trầm hương để 
chở về Ma Cao hay Malacca đồng thời bán 
diêm sinh, cánh kiến, sành sứ, hợp kim kẽm, 
đồng, chi ... với lãi suất cao.

Đến đầu thế kỷ XVII, nhiều thương nhân, 
giáo sĩ cháu Âu như: Bồ Dào Nha, Tây Ban 
Nha, Hà Lan, Anh... đều đến Hội An. Một số 
người Bồ còn sống lâu dài ở  thương cảng này 
[38, lr . l9 ] . . .  Trong số các thương nhân đến Hội 
An, tuy người Bồ luôn phải chịu một mức thuế 
cao (thuế nhập càng trị giá 4.000 quan, thuế 
xuất cảng là 400 quan) [39, fr.210] nhưng họ 
cùng được chúa Nguyễn dành cho nhiều ưu ái. 
Theo quan sát cùa Cristophoro Borri thì; “Chúa 
Đàng Trong vẫn tỏ ra thích để cho người Bồ 
đến buôn bán ở  nước ngài một cách lạ lùng. Và 
đã mấy lần ngài cho họ ba hay bốn địa điểm ờ 
nơi phì nhiều nhất và phong phú nhất trong 
vùng hải cảng Đà Nang, để họ xảy cất một 
thành phố, với tất cả những gì cần thiết, cũng 
như người Tàu và người Nhật đã làm” [16, 
Ừ.93]. Trong thời gian 650-1651, mồi năm có 4 
đến 5 tàu từ Macao đến Đàng Trong. Các 
thuyền này có thể chở 300 tấn hàng, trị giá 
100.000 lạng bạc.

Tiếp theo người Bồ Đào Nha, sau một thời 
kỳ thăm dò, các thương nhân phương Tây khác

cũng đến thiết lập quan hệ với Dàng ĩrong . rừ  
năm 1613, nhận thấy khó có thể thám nhập, 
cạnh tranh với các thé lực khác tại các cảng ven 
biền, cửa sông, người Anh đã tập trung xảy 
dựiig thương điếm ở Còn Dào. Vào đầu the kỷ
XVII dường như cùng đồng tlìời với người 
Anh, tàu Hà Lan đà đến Đàng Trong các năm 
1613 và 1617. Đến năm ỉ 633, v o c  đà t h i ế t  lặp 
một thương quán ờ Hội An với tham vọng mua 
tư lụa ờ  đây đe đưa sang Nhật Băn. I rong thời 
gian 1633-1637 trung binh hàng năm có 2 tàu 
buôn từ Hirado (Nhật Bản) qua Dài Loan đến 
Đàng Trong. Nhưng kế hoạch thương mại đó đà 
vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt cùa thương 
nhân Nhật. Bên cạnh đó họ còn bị kiềm soát 
khá chặt chẽ trong mối liên hệ với Đàng Ngoài. 
Do luôn bị các thươĩig nhân phương Tâv đặc 
biệt là Bồ Đào Nha phàn đối mạnh mẽ ncn năm 
1654, người Hà Lan đă rút khòi llội An để lập 
trung ra Đàng Ngoài và hoạt động liên lục ở 
Thăng Long - Phổ Hiến trong 63 năm (1637- 
1700) [40].

Trong quan hệ buôn bán, các thương nhân 
phương Tây luôn gặp phải sự cạnh tranh tư ơ n g  
đối quyết liệt cùa các doanh thương châu Á. Do 
hiẻu rỏ nhu cầu liêu dung cùa lliị Irirơng khu 
vực nên giới Hoa thương luỏn giành được ưu 
thế trong quan hệ thương mại. Những chùng 
loại hàng hoá mà họ đem đến Đàng Trong và 
thị trường khu vực phù hợp với nhu cầu tiêu 
dùng và mức sống cùa cư dân bàn địa. Trong 
khi đó, các sản phẩm châu Ảu mà tàu buôn 
phương Tây đưa đến rất klìó có thể tiêu thụ vi 
giá cao. Do vậy, nguồn lợi mà các tập đoàn 
thương mại phương Tây thu được chính là việc 
nhập và tái xuất một số sản phẩm của thị trường 
Đông Nam Á đến khu vực Đông Bắc Á hoặc 
đem về châu Âu tiêu thụ. Theo Antonio 
Bocarro, Trường đại diện vùng Đông Ân của 
Bồ Đào Nha, thì ở  Hội An “tơ vàng rất tổt và 
rè, một số frầm hương, kỳ nam, mặc dù rất hiếm 
và một số benzoin... lất cà đều là sàn phẩm cùa
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địa phưưng và một lượng lớn đồng người Nhật 
đem tới đ â / '[3 8 ,  tr.3], [ 3 ạ  tr .l9 ].

Với các tập đoàn thương mại và thế lực 
phiK^ng Tây, chúa Nguyễn luôn giành được 
quyền chú động trong việc xử lý các vấn đề 
phức tạp trong quan hộ quốc té. Do có nguồn 
thông tin phong phú nên Phú Xuân luôn hiểu rõ 
được sức mạnh cùa từng tập đoàn thương nhân, 
mong muốn, tham vọng cùa hụ với Đàng Trong 
cũng như nhừng bất đồng giữa các lập đoàn 
thưomg nhân và các quốc gia. Đẻ giừ thế ồn 
định về chính trị, phát triền kinh tế đối ngoại, 
chúa Nguyễn ìuôn ùm  cách g ỉữ  cân hang giữa  
các thế Ì Ị Í C  để vừa khai thác khá năng kinh tế, 
vừa hạn chê nhtm g tác động  xầu về chính trị 
íránh biển Đàĩig Trong thành nơi tranh ự,iành 
lợi ích, xiw g đột giừa các cườỉìỊ^ quốc.

Do vậv, mặc dù biết Công ty Dông Án Hà 
Lan (VOC) có quan hệ mật thiết với Dàng 
Ngoài nhưng trong nhừng ihòi điềm nhấí định 
chúa Nguyễn vẫn cho tàu Mà l.an được (iép tục 
dcn Hội An. Bên cạnh đỏ, tuy cỏ quan hệ tương 
đối mật thiết với Bồ Đào Nha để mua vũ khí và 
Iranh thù nguồn  hàng từ Trung Ọuổc nhưng 
chúa Nguyễn cũng không để cho thương nhân 
nước nay cò thề chicm độc quyèn trong các 
hoạt động kinh té đối ngoại. Trẽn thực té, một 
clìinlĩ sách cân hằng quyền lire, hay trung lập 
hỏa các mỏi quan hệ đà được áp dụng. Theo 
C.Borri thì chúa Nguyễn đã chuầíi bị rất kỹ các 
bcn đậu tàu ở dọc bờ biển cũng như ở vùng cửa 
sông Thu Bồn cho các thương nhân phương 
Tây. Trong tác phẩm X ứ  D àng Trong viết năm 
1621 ỏng nhận xét: “Chúa Dàng Trong không 
đỏng cừa trước một quốc gia nào, ngài để cho 
tự do và mờ cừa cho tất cà người ngoại quốc, 
người Hà Lan cũng tới như những người khác, 
cùng với tàu chờ rất nhiều hàng hóa cùa họ” . 
Tác già cũng cho biết thêm: “ Phương châm cùa 
người Đàng Trong là lchông bao giờ tò ra sợ hài 
một nước nào trên thế giới. Thật là hoàn toàn 
trái ngược với vua Trung Hoa. ồ n g  này sợ tất

cà, đóng cửa không cho người ngoại quốc vào 
và không cho phép buôn bán trong nước” [16, 
tr.92-93].

Trong quan hệ đối ngoại, cùng với việc tăng 
cường vị thế, các lợi ích trong giao thương quốc 
tế chính quyền Đàng Trong cũng rất chú trọng 
đến việc xây dựng một lực lượng quân đội 
mạnh. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, việc 
các chúa Nguyễn chú trọng xây dựng lực lượng 
binh lực mạnh là do sức ép chính trị cùa Đàng 
Ngoài. Nhưng, chù trương đó cùa Đàng Trong 
còn là nhằm để tạo nên sức mạnh thực tế trong 
các mối bang giao quốc tế. Cùng với việc tập 
trung phát triển hài quân, chính quyền Đàng 
Trong rất muốn có được nhiều đại bác phương 
Tây để trang bị cho các thuyền chiến và canh 
giữ cửa biển. Họ Nguyễn đã nhập về nhiều vũ 
khí cùa phương Tây trong đó có các đại bác do 
Bồ Đào Nha sản xuất ở  Macao. Các sản phẩm 
của xường đúc súng ở đây “được đánh giá là 
loại súng đồng tốt nhất ờ phương Đông” [41, 
tr.l67]. Việc xây dựng một chính quyền và lực 
lượng quân sự hùng mạnh còn là nhằm tạo nên 
những kháng lực cần thiết trong quan hệ quốc 
tế, bảo vệ chủ quyền kinh tế đối ngoại. Do vậy, 
vào Iiãni 1642,  D à n g  T ro n g  mới  c ó  k h o ả n g  200 
khẩu đại bác thi chi 8 năm sau, con số đó đã 
tăng lẻn 1.200 khẩu, số  trọng pháo này chù yếu 
do các thế lực phương Tày như Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nha cung cắp. Nhiều khả năng, chúa 
Nguyễn còn học tập kỹ thuật đúc súng phương 
Tây và sừ dụng chuyên gia người Âu để trực 
tiếp đúc súng, đại bác ngay tại Đàng Trong.

Do vậy, mặc dù có những bất bình với hoạt 
động truyền giáo của các giáo sĩ Thừa sai 
nhưng vi lợi ích thương mại cũng như nhu cầu 
hiểu biết, phát triển kỹ thuật, chúa Nguyễn vẫn 
tạo những điều kiện thuận lợi nhất định cho các 
thương nhân, trí thức, giáo sĩ từ nhiều nước 
phương Tây tiếp tục đến Đàng Trong sinh sống, 
truyền giáo. Trong không ít trường hợp, do nhu 
cầu hiểu biết về đời sống xã hội, kỹ thuật,
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nhừng thành lựu vãn minli phưong Tây và đc 
tăng cường sức mạnh đương đầu với chính 
quyền Lc - Trịnh các chúa Nguycn đă Irọng 
dụng lài năng, tri llìức và các mối quan hộ cùa 
nhiềi: thươiig nhãn, giáo sĩ châu Âu [42].

Song song vứi các biộn pháp Irên, với lư 
cách là một chính thề cát cứ có quyền độc lập 
trong các mối quan hộ bang giao quốc tc, về 
kinh té chúa Nguycn cùng đà chù dộng đặt ra 
che độ lliuế quan đối vứi các tàu, thuyền buôn 
ngoại quốc. Chính quyền Dàng Trong đà lập Ty 
tàu vụ, cát đặt quan lại để giài quyct các vấn đề 
kinh tế đối ngoại. Troiig Phù hiên tạp lục, Lê 
Quý Dôn đà cho biét những ihỏng tin chính xác 
và rất giá trị về mức lliué hài quan của Dàng 
'1'rong dổi vứi làu, ihuyềiì buôn ngoại quốc 
trong đỏ có tàu buôn của Tây dương (cỏ thế là 
Hà Lan và Anh...), Ma Cao (Bồ Đào Nha?) và 
một số quốc gia khác. Mức tliue với từng loại 
tàu, thuyền đcn từ mỗi quốc gia là lương đối 
khác nhau. Có ihề hiểu mức ihue dó được đặt ra 
tuỳ ihco Irọng tải và lượng lìủng xuất - nhập cùa 
từng loại tàu, thuyền. Nhưng cùng có thể khang 
định rằng, llìông qua chế độ ihue quan, chúa 
Nguyễn còn muốn bày tò sự ưu ái đổi với 
thương nhân một sồ nước [13, lr.65J, [39, 
tr.210]. Điều quan trọng là, tất cả các thương 
nhân và chủ làu, thuyền ngoại quốc đều íuún 
thù chẻ cỉộ thuế LỊUun và quyền kiểm soát ngoại 
ihươuịi cùa chúa Nguycn và licp lục cho ihuycn 
đcn giao thương với ỉ)ànu Trong.

Sau nàni 1672 do không còn phài dương 
đầu với nliừng cuộc giao tranh lớn, gặp phải 
nhừng khó khăn về tài chính, đặc biệt là nhừng 
thicu hụt VC nguồn thu từ kinh le đối ngoại^’*̂

Cùng với nạn quan liêu hoá. tình trạng lạm phát cùng 
khicn cho quan hộ ihưtmg myi quốc tể cùa Dàng Trong 
suy giâm. Ncu như nhừiig nàm 1740-1750, hảng năin có 
lừ 60 - 80 thuyên cặp bcn Dàng Trong ihì vào năni 177 Ị 
chi cùn 16 thuyên. Năm sau số thuyền giàni xuống còn 12 
và năm 1773 chi cỏ 8 chicc. Như \ ịy \  vào những năni 
1770 ngoựi ihưtTiig Dàng 1'rong dà ờ irong lìtih trụng suv 
ihoái lưiHỉg doi nghiêm trọng.

chinh quyền Dàng Irong dà dẩy inạnli việc 
cùng cố quyền lực và khai phá đat phương 
Nam. Việc sừ dụng thành công các lực lượng 
người lioa Dưưng Ngạn Dịch, Trần Tlìirợng 
Xuycn, Mạc Cửu... là sự thành công trong chính 
sácli dối ngoại cùa Dàng Trong*'"^ Chính sách 
hướng Nam của chúa Nguyên đà đcm lại nhừim 
hiệu quá thict thực. Dcn the kỷ XVIll, vùng 
đồng bàng sỏhg Cửu Long dă từng bước trở 
thành một iruiig lãm nỏiig nghiẹp lớn, Irung tâm 
kinh te nông nuhiệp - hàng hóa của đat nươc^‘̂ l 
Các càng Dong Nai, Sài Gòn, Hà riên dan trừ 
ihành các cảng lớn cùa Dàng Trong [43, 44]. () 
Hà Ticn (Cuncao), nhừng ngưừi dửng dầu dòng 
họ Mạc cùng dà triệt dể phát lìu\ thế mạnh của 
một vùng đãi irù phú, dùng lúa gạo đê nhập các 
sàn vột lừ Dòng Nam Á Iroiig đó có chi, ilìicc từ 
bán đào Mà Lai đc tái xuat sang Trung Ọuốc 
[45J. Dược coi là một ‘T/ứ// Qiíàỉỉg C h ủ ù \  
cảng Hà TìCmi là đicm đến của nliicu đoàn 
ihuyền buỏn từ Mã Lai, Sumatra, Java, Xiẽm, 
Án DỘ, M iấì Diện, Trung Quốc...

4. Kết luận

- Như vậy, trong khi ticn vào khai phá vùng 
đất pliưưiig Nam, nhận thấy nliừng biến dỏi lứn 
cùa đời sóng kinh lé, \ à  hội khu vực cùng 
nhừng ưu ihc trong phát tricíi kinli tè tliưưng 
mại, chúa Nguycn đà sớm có sự iựa chọn \à  lập 
irung phát tricn ngành kinh tố này. \'à() thẻ kỳ 
XVI-XVỈỈ, vi(x' phá i triẻìì kinh tế  iron^ ctú íiặc 
biệt lù kinh lế  đoi ỉĩịỊoụi và .vữr iỉụviĩ tiẻm ỉực

Tư đầu Ihế kỳ XVII, chính quyồn Dàng Trong chủ 
irưiíng m ở rộng ành hư ừng  VC phía Kam. Năm 1611. 
Nguycn ỉioàng dă cho quân vượt đèo Cù Mông chicm 
ihcin đát mới và lập ra phù ỉ*hú Yên. Dõn năm 1653. thời 
Nguyễn Phúc l ần (1648-1687) \ậì liếp tục mờ rộng hicn 
giới dcn Phan Rung, lặp dinh Thái Khưmig và đcn thời 
Nguycn ỉ*húc Chu (1691-1723) thi khai phá và làn chu 
loàn bộ \ ùng Nam 'I rung Bộ.

Sỏ dia cl.u giàu cỏ ờ vùng oồng Nai, Ciia í)Ịnh Jà có 
(Jen 50 nhà, nủ)i nhà cỏ 50. 60 đicn nô, 300-400 COI I r à u  

X.Ò, wày bừa cấy gíi không bao giíy ranh rồi 113. ir 34:|.
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quản sir  mạn/i lù nhùyìịỉ ỈC14 tiên ìuvĩịỉ đầu cùa 
íỉúnh iỊuyền Nịi,uyễn. Sự hưng thịnh của các 
nganh kinh tc irong dỏ có ngoại ihưcmg đă đem 
lại một diện mạo mới, làm thay đồi \ ã  hội Đàng 
Trong [16, lr.90], [13, ír.335]. Từ một vùng đất 
còn nkieu hoang văng. Dàng ĩrong  đã mau 
chỏng ĩrở  thành một cườiìg quốc khu vực, một 
trung tàni ihươug tnại lớn cùa Dỏng Nam Á. Do 
vậy, cớ thê nói mặc dù cuộc dôi đâu, phản chia 
N am  - B ăc  đià đẽ lại nhừni» liặu quà  nặng  nc cho 
ncn ihỏng nlìất dân lộc nhưng cùng đà tạo nên 
ctộiìíĩ lực cằn thict clìo các bước phái triển. Nhờ 
\iệc uiai quyốl thành cõng moi quan hệ với các 
quốc g ia  khu vực, xừ lý hà! hoà vấn đề lợi ích 
utai c ấ p  và quyền lợi dân  tộc , cá c  chúa N gu yên  
khỏn^ chỉ đã mơ rộng được anh hinm g ở  
p h in m ^  N am  m ù  còn  .vác lậ p  d ư ợ c  íỊuyêìì quàn  
ly ỉhực íà. hào vệ cìirợc chu quyén trên cúc vùng 
ihìt m ủ i  vứ ị m ột V íh ứ c  cỉíhì íộ c  m ạ n h  mẽ.

- c ù n g  vưi mọt số chính sách khai mỡ khác, 
.v//r n iạ n lì cua  k in h  íe  ỉìịỉ,oại íh ư ơ n ịi (lả Ịụo nên  
ỉhé íh h i^  vrmịỊ chác cho Dàng Tnm ^. Trước 
nhừnu thách thức chính Irị gay gẳt, chính quyền 
ỉ)àng Troiii’ dã khăng định dược chủ quyên và 
\ ị llic cùa mình Irong các moi quan hộ quốc tế 
da dạmg tliừi bấy giờ. Thề ứng đối cúa Dàng 
I rong can được nlìin nhận trcn ba phương diện:
1. ửng: ilồi íron^ niarc (mà chủ ycu là với chính 
quyền iX' - Trịnh ờ Đàng Ngoài), 2. Với cúc thế 
ìực khu  virc (phưcmg Đông: Trung Ọuốc, Nhật 
Bản, D ông Nam Á...); và 3. ử n g  đổi với các thế  
lực qutổc té (phưưng Tây: Bồ Dào Nha, Hà Lan, 
A nh...). Khi chính quyền mới được thiểt lập ờ 
phương Nam, ứng đối với chính quyền Lê - 
Trịnh là trọng lâm cùa các mối quan hệ. Nhưng 
trong và sau khi vị trí giới tuyến sông Gianh 
được xác lập thi sự ứng đối với các thế lực khu 
vực, qịuổc tế dần có sự chuyển hóa. Với các 
nước châu Âu, đó không phải chi là mối quan 
hệ vớii các đối tác thương mại mà còn là ứng 
dối Đỏng - Tây, với các nền văn hóa, thể chế 
chính trị - xã hội, công nghộ, tâm lý, tôn giáo

mới. lYong '"Thởi đại ỉhirơrig mại ỉự  ch  cạnh 
ĩra n ir  việc ứng đối, xử lý thành công các mối 
quan hệ và áp lực kinh lế, chính trị đã thể hiện 
bàn lĩnh, sức mạnh của chính quyền Đàng 
Trong.

- Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỳ XVI- 
XVIII, chúa Nguyền đà dựa vào các quốc gia 
truyền thống, tức the lực phương Đông để đối 
chọi với phương ĩáy. Đồng ihời, cũng lay 
chính sức mạnh kinh tế, kv thuật, vũ khí 
plnrơiig Tâv đề tạo nên sức mạnh thực tế, điều 
phối các mối quan liệ, hay làm giảm thiều áp 
lực cùa các trung tâm chính trị Á châu truyền 
thống. Trong khi mờ rộng cánh cửa thương mại 
và tầm nhìn đối ngoại, chính quyền Đàng Trong 
đà dành nhiều ưu ái cho Bồ Đào Nha đồng thời 
dùng Bồ Đào Nha làm đối trọng với Hà Lan 
cùng các íhế lực châu Âu khác. Sự lựa chọn đó 
thể hiện tư duv chính trị cùa chúa Nguyền Irước 
chính sách “trung lập hóa” của Hà Lan nhưng 
đồng thời cũng đà gạt bò Hà Lan, một cường 
quốc thương mại, biểu trưng phát triển cùa thế 
giới thời bấy giờ, ra khỏi các hoạt động giao 
ihưtmg, bang giao quốc te. Trên phương diện 
lịch sử cần phải nghiên cứu cụ thể, sâu sac hơn 
nừa diẽn tiền và ban chát va nhưng hẹ qua 
nhiều mặt cùa mối quan hệ này. Tuy nhicn, 
trong quan hệ với các nước, chính quyền Đàng 
Trong luôn có nhiều cố gắng để xây dựng tinh 
hoà hiếu, tránh can dự vào những vấn đề chính 
trị phức tạp nhưng cũng luôn cỏ nhừng biện 
pháp kicn quyết bào vệ chủ quyền dân tộc.

- Trong suốt hơn 2 thế kỷ, mặc dù có sự 
phân cát nhưng các mối quan hệ ''phi quan 
phương” giữa Đàng Ngoài - Đàng Trong vẫn 
được thực hiện. Tuy “giữa các vùng khác nhau 
có những khác biệt nhất định, có những tiểu 
vùng địa - văn hóa rất đa dạng với nhừng màu 
sẳc địa phương cùa cuộc sống, nhưng cả nước 
vẫn thể hiện rõ nét tính chất thống nhất về tiếng 
nói, về cách ứng xử, về tổ chức xóm làng, về 
phong thái chung của đời sống vật chất, tinh
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thần và đặc biệt bao trùm lên tất cả là một tinh 
thần yêu nước, một ý thức dân tộc chung” [44], 
v ề  tính cách cùa người Đàng Trong đầu thế kỷ
XVII, giáo sĩ C.Borri cũng cho ràng: “Từ tírih 
tinh rất trọng khách và ăn ở giản dị đó mà họ rất 
đoàn kết với nhau, rất hiểu biết nhau, đối xử với 
nhau rất thành thật, rất trong sáng như thể tất cả 
đều là anh emgt với nhau, cùng ăn uống và 
cùng sống chung trong một nhà, mặc dầu trước 
đó chưa bao giờ họ thấy nhau, biết nhau” [16, 
tr.49]. Giữa thế kỷ XVIII, thương nhán người 
Pháp là Pieưe Poivre cũng có chung nhận xét: 
“Dân cả hai miền đều nói chung một ngôn ngữ, 
theo cùng một phong tục và quý mến nhau” 
[46]. Chính ý thức về nguồn cội, về sự hòa hợp 
dân tộc và về một quốc gia thống nhất là động 
lực phát triển đất nước. Để rồi đến cuối thế kỳ
XVIII, một quá trình tái hợp hai miền đã diễn ra 
với phong trào Tây Sơn và sau đó là vai trò 
trung hưng của vương triều Nguyễn (1802- 
1945).
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Nguyen Cochinchina in response to Western powers
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As soon as Lord Nguyen Hoang (1558-1613) set his foot on the South o f  Vietnam, he quickly 
realized the commercially strategic position o f  Cochinchina and thus decided to concenừate his efforts 
to de^elop a commercial economy in the region. Within a short time, therefore, Cochinchina emerged 
to be a thriving kingdom serving as a major trading center in Southeast Asia. The formation o f  the 
sound economy, especially the development o f  commerce not only brought to new prospects for
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Cochinchina’s economy, but also created essential conditions for ihc Nguyen government lo 
consolidate its imperial power and protect the country’s sovereignty.

In the relations with foreign countries, in the sixteenth and seventeenth centuries, the Nguyen 
Lords relied on the traditional countries, i.e. orient powers, against the western powers. At the same 
time, they utilized the advantages o f  economic strength, technologies, and weapons of western 
countries, especially those o f  Portugal to regulate their relations with other Asian political powers, as 
well as with the British and the Dutch. Due to their relatively success in managing relationship with 
the countnes in the region and with the western powers and harmonizing royal benefits with the 
interests o f  the nation, the Nguyen Lords not only extended iheir influence to the South, but also 
established their actual control over the new lands with a strong national consciousncss.


